
NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.86.05.08.0CÐ TH 15A09/10/96AnNguyễn Thiên03061510011

3.52.04.38.0CÐ TH 15A14/02/97HảiNguyễn Ngọc03061510232

4.64.05.06.0CÐ TH 15A28/11/97HảiTrần Nguyễn Minh03061510243

4.63.06.07.0CÐ TH 15A15/07/97HiếuLý Trần Huỳnh03061510284

3.62.05.35.0CÐ TH 15A13/06/97KhánhPhạm Quốc03061510375

4.12.06.07.0CÐ TH 15A02/02/97KiệtNguyễn Đức Công03061510426

4.64.05.35.0CÐ TH 15A02/10/97NghĩaHoàng Đình03061510547

5.36.03.78.0CÐ TH 15A10/01/97PhúcNguyễn Hồng03061510658

4.23.05.36.0CÐ TH 15A15/06/96QuânLê Minh03061510689

0.00.04.77.0CÐ TH 15A30/04/97QuiNguyễn Thanh030615106910

4.23.05.07.0CÐ TH 15A12/01/97ThanhPhạm Duy030615107511

4.43.05.38.0CÐ TH 15A20/06/97ThôngHoàng Vĩ030615108512

4.33.05.08.0CÐ TH 15A16/03/97ToànTrương Minh030615108713

6.16.06.07.0CÐ TH 15A30/06/97XuyênHồ Lâm030615110914

H.Ghép -
CÐTH14B5.14.06.07.0CÐ TH 14B25/03/1995TùngBùi Thanh030614119815

H.Ghép -
CÐTH14C7.18.06.07.0CÐ TH 14C09/11/1996NamĐặng Hoàng030614124916

H.Ghép -
CÐTH14C6.16.05.78.0CÐ TH 14C13/05/1995TuấnTrần Lê030614128917

3.82.05.37.0CÐ TH 15B25/02/97AnHuỳnh Khánh030615111118

3.83.04.07.0CÐ TH 15B06/12/97BảoKhương Nguyễn Chí030615111419

4.54.05.05.0CÐ TH 15B13/03/97ChíTrần Thiện030615111820

5.85.06.38.0CÐ TH 15B21/04/97DanhNguyễn Trọng030615112121

4.63.05.310.0CÐ TH 15B15/06/97DũngĐặng Anh030615112522

4.63.05.78.0CÐ TH 15B27/11/97ĐạtNguyễn Thành030615113123

6.67.05.78.0CÐ TH 15B16/11/97HiểnNguyễn Phước030615113924

4.03.04.38.0CÐ TH 15B14/07/97HiếuNguyễn Đăng Lê030615114225

4.84.05.37.0CÐ TH 15B25/10/97MinhPhạm Hoàng030615116226

4.33.05.08.0CÐ TH 15B02/11/97NghĩaTrần Thanh Duy030615116427

4.23.05.07.0CÐ TH 15B05/05/97NhânNguyễn Minh030615116728

4.22.05.79.0CÐ TH 15B01/12/97NhânVõ Huỳnh Tịnh030615116929

3.21.05.07.0CÐ TH 15B08/09/97PhátLương Trí030615117130

0.00.01.37.0CÐ TH 15B06/01/97PhongNguyễn Hoài030615117331

6.04.08.37.0CÐ TH 15B21/09/97TháiPhan Quốc030615118832

5.23.07.09.0CÐ TH 15B27/11/97ThịnhBùi Quốc030615119233
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5.35.05.75.0CÐ TH 15B07/04/97ToảnNguyễn Quốc030615120234

6.37.04.79.0CÐ TH 15C14/04/97HiểnTrần Phú030615123935

5.15.04.77.0CÐ TH 15C26/02/96HiệpNguyễn Tiến030615124236

4.64.04.39.0CÐ TH 15C01/06/97HuyTrần Công Nhật030615125037

5.86.05.37.0CÐ TH 15C19/09/97HưngNguyễn Quốc030615125438

5.35.05.37.0CÐ TH 15C29/06/96PhátLê Ngọc030615127539

6.16.05.78.0CÐ TH 15C11/12/97QuíBùi Minh030615128140

4.53.05.39.0CÐ TH 15C08/01/96SangKiều Thái030615128441

4.94.05.38.0CÐ TH 15C05/11/97TâmPhạm Huỳnh Thanh030615129042

0.00.05.08.0CÐ TH 15C13/12/96ThịnhNguyễn Đức030615129743

4.74.05.07.0CÐ TH 15C15/01/95ThuậnVăn Công030615130044

4.84.05.08.0CÐ TH 15C10/04/97TínNguyễn Hoàng030615130445

5.76.05.07.0CÐ TH 15C23/11/97TínTrần Trung030615130546

5.65.05.78.0CÐ TH 15C24/10/97TúTrần Nguyễn Quang030615131847

4.33.05.08.0CÐ TH 15C02/03/96VinhNguyễn Quang030615132648

H.Ghép -
CÐTH14A4.63.05.78.0CÐ TH 14A25/06/1995NhânChâu Thiên030614104749

H.Ghép -
CÐTH14B5.75.06.08.0CÐ TH 14B21/08/1996BảoThân Quốc030614110950

H.Ghép -
CÐTH14B4.63.05.78.0CÐ TH 14B19/08/1996LộcPhan Trương Tấn030614114951

4.33.05.08.0CÐ TH 15D09/09/97ĐịnhLê Vinh030615134752

5.56.05.05.0CÐ TH 15D13/05/97HảiPhạm Ngọc030615135153

5.86.05.08.0CÐ TH 15D14/02/97HiếuNguyễn Hoàng Trung030615135354

6.27.05.07.0CÐ TH 15D07/03/97HòaLý Bảo030615135855

4.84.05.08.0CÐ TH 15D09/04/97KhánhBùi Quốc030615136756

6.06.05.39.0CÐ TH 15D29/11/97KiệtNguyễn Tuấn030615136957

4.73.05.79.0CÐ TH 15D06/04/96LaĐặng Đô030615137058

5.04.05.39.0CÐ TH 15D25/04/97LộcPhạm Đỗ Hữu030615137659

5.86.05.08.0CÐ TH 15D10/02/97NamVõ Hoài030615138360

4.33.05.08.0CÐ TH 15D12/07/97NhânHồ Trực030615138461

5.75.05.79.0CÐ TH 15D18/03/97PhúĐào An030615139062

4.53.05.39.0CÐ TH 15D22/09/96PhúPhan Thanh030615139263

6.37.04.79.0CÐ TH 15D03/10/97QuânPhan Minh030615140264

4.84.05.08.0CÐ TH 15D09/11/96SangNguyễn Hửu030615140665

5.35.05.37.0CÐ TH 15D07/02/97ThanhTrương Nhật030615141566

4.94.05.09.0CÐ TH 15D02/09/97ThôngNguyễn Ngọc Minh030615142767
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